
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 235334 Lý Thị Thúy An 12/04/2005 Hậu Giang DH23QTK04

2 234290 Phạm Hồng Chúc 15/08/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

3 237393 Trần Ngọc Duy 01/11/2005 Thanh Hoá DH23OTO01

4 234715 Trần Thị Ngọc Hà 03/10/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

5 234709 Nguyễn Duy Hiền 27/09/2005 Cà Mau DH23OTO06

6 234832 Huỳnh Nhựt Huy 16/10/2005 Kiên Giang DH23OTO06

7 235477 Tăng Phan Quang Huy 04/02/2005 An Giang DH23XDU01

8 232782 Trần Lê Huy 11/01/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

9 235589 Nguyễn Tân Huỳnh 26/11/2005 Cà Mau DH23XDU01

10 234618 Phạm Vỹ Khang 01/06/2005 Cà Mau DH23OTO06

11 234528 Trần Lê Hữu Khang 26/10/2005 Tiền Giang DH23OTO06

12 237374 Tô Duy Khánh 17/02/2005 Bạc Liêu DH23XDU01

13 219413 Quang Anh Kiệt 23/07/1997 Sóc Trăng DH24KPM01

14 234032 Phạm Nhị Kiều 30/10/2005 Cần Thơ DH23TCN01

15 232674 Hồ Thị Diểm My 27/03/2005 Cà Mau DH23OTO01

16 233085 Huỳnh Thị Kim Ngân 10/10/2005 Cần Thơ DH23MAR01

17 235326 Trương Bích Ngọc 19/09/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

18 232844 Phạm Tấn Nhã 24/11/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

19 222266 Quách Ngọc Nhi 05/12/2004 Kiên Giang DH22XET03

20 240206 Trần Hoàng Như 11/10/2006 Kiên Giang DH24TIN01

21 226562 Nguyễn Thị Yến Oanh 18/12/2004 Vĩnh Long DH22TIN05

22 234565 Lâm Tấn Phát 16/03/2005 Cà Mau DH23OTO06

23 237437 Nguyễn Lê Thành Phong 22/03/2005 An Giang DH23LUA02
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24 234810 Huỳnh Trọng Phúc 04/10/2005 Bến Tre DH23OTO06

25 233084 Huỳnh Ngọc Phụng 18/10/2005 Cần Thơ DH23QTK01

26 237655 Tiết Phạm Thế Sơn 12/08/2005 Cần Thơ DH23QTK07

27 236329 Hoàng Văn Anh Tài 20/08/2003 Đồng Nai DH23LUA02

28 242521 Bùi Trần Phương Tâm 06/10/2006 Tiền Giang DH24HAY01

29 234650 Nguyễn Nhật Tân 18/03/2005 Vĩnh Long DH23OTO06

30 224840 Nguyễn Hồng Thái 10/11/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

31 225359 Nguyễn Ngọc Thắm 29/01/2004 Tiền Giang DH22TIN05

32 223986 Tô Huỳnh Minh Thư 27/05/2003 Cà Mau DH22XET03

33 232577 Bùi Quang Thuận 27/01/2005 Cần Thơ DH23OTO01

34 232748 Nguyễn Ngọc Trân 23/02/2005 Trà Vinh DH23OTO01

35 223452 Trần Thị Kiều Trang 23/10/2004 Kiên Giang DH22QTN01

36 232796 Nguyễn Hữu Trí 23/05/2005 Kiên Giang DH23OTO01

37 242525 Nguyễn Hữu Trọng 18/11/2006 Bến Tre DH24HAY01

38 234762 Hoàng Tùng 28/11/2004 Cần Thơ DH23OTO06

39 224195 Bùi Thanh Tuyền 20/10/2004 Đồng Tháp DH22XET03

40 233517 Lư Bảo Yến 05/10/2005 An Giang DH23MAR01
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